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BẢNG BÁO GIÁ
Kính gửi: Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh – Cơ sở 2
Địa chỉ: 201 Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
[bookmark: _GoBack]Theo công văn mời chào giá số: 424/BVĐHYD-CS2 ngày 14/3/2022 của Bệnh viện, Công ty chúng tôi báo giá như sau:
	TT
	Tên hàng hóa
	Yêu cầu kỹ thuật
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Đơn giá (Có VAT)
	Thành tiền (Có VAT)
	Ghi chú

	1
	Vách ngăn khung nhôm - Gỗ MFC
	Khung nhôm
- Thanh nhôm Profile 55 chính hãng, kết cấu vững chắc.
- Khung hợp kim nhôm 6063 – độ cứng T5
- Độ dày 1,4 mm
- Cấu tạo dạng hộp, bên trong có khoang rỗng nhỏ, cách âm, cách nhiệt bằng keo silicon.
- Kết cấu khung nhôm có sóng gia cường, chịu được sự va đập khi đóng mở cửa.
- Có thanh nhôm chống rung tại các vị trí ghép nối tấm ván gỗ.
- Sơn tĩnh điện màu xám có tính năng chống ăn mòn, chống phai màu dưới tác động của thời tiết.
- Ke tăng cứng: Inox 304
- Keo bọt: Dãn nỡ gấp 60 lần
- Ốc vít liên kết khung với tường: 10x160 mm, chất liệu thép mạ kẽm, tải trọng treo từ 50 - 100 kg
- Số lượng và kích thước khung nhôm theo bản vẽ đính kèm.
Vách gỗ MFC
- Gỗ MFC dày 12mm, phủ melamine màu trắng và sơn màu xanh dương. Gỗ MFC đạt:
• TCVN 11205:2015 về ván gỗ nhân tạo - gỗ dán – gỗ ghép từ thanh dày và gỗ ghép từ thanh trung bình.
• TCVN 7752:2007 về ván gỗ dán – thuật ngữ, định nghĩa và phân loại.
• Chứng nhận nhãn hàng xanh.
- Có thanh nhôm chống rung theo tiêu chuẩn như trên tại vị trí ghép nối 2 vách gỗ MFC.
- Có chỉ Inox màu trắng giữa vị trí ghép 2 vách gỗ MFC màu trắng và màu xanh.
- Ghép mí vị trí ghép 2 tấm gỗ bằng cây chữ H Inox 304, chiều dày tối thiểu 1,4 mm. 
- Ốc vít liên kết: Inox 304
- Keo Silicol: Chịu nước 100%, trung tính
- Số lượng và kích thước vách gỗ MFC theo bản vẽ đính kèm.
	m2
	78,2
	
	
	

	2
	Vách ngăn khung nhôm - kính cường lực
	Khung nhôm
- Thanh nhôm Profile 55 chính hãng, kết cấu vững chắc.
- Khung hợp kim nhôm 6063 – độ cứng T5
- Độ dày 1,4 mm
- Cấu tạo dạng hộp, bên trong có khoang rỗng nhỏ, cách âm, cách nhiệt bằng keo silicon.
- Kết cấu khung nhôm có sóng gia cường, chịu được sự va đập khi đóng mở cửa. 
- Có thanh nhôm chống rung tại các vị trí ghép nối tấm ván gỗ.
- Sơn tĩnh điện màu xám có tính năng chống ăn mòn, chống phai màu dưới tác động của thời tiết.
- Ke tăng cứng: Inox 304
- Keo bọt: Dãn nỡ gấp 60 lần
- Ốc vít liên kết khung với tường: 10x160 mm, chất liệu thép mạ kẽm, tải trọng treo từ 50 - 100 kg
- Số lượng và kích thước khung nhôm theo bản vẽ đính kèm.
Kính cường lực
- Kính đơn, trong, cường lực dày 8mm 
- Liên kết bằng silicon giữa khung nhôm và kính
- Keo Silicol: Chịu nước 100%, trung tính
- Ốc vít liên kết: Inox 304
· - Số lượng, kích thước và cấu tạo vách kính theo bản vẽ đính kèm.
	m2
	35,6
	
	
	

	3
	Cửa đi mở quay 1 cánh
	Khung nhôm
- Thanh nhôm Profile 55 chính hãng, kết cấu vững chắc.
- Khung hợp kim nhôm 6063 – độ cứng T5
- Độ dày 1,4 mm
- Cấu tạo dạng hộp, bên trong có khoang rỗng nhỏ, cách âm, cách nhiệt bằng keo silicon.
- Kết cấu khung nhôm có sóng gia cường, chịu được sự va đập khi đóng mở cửa. 
- Có thanh nhôm chống rung tại các vị trí ghép nối tấm ván gỗ.
- Sơn tĩnh điện màu xám có tính năng chống ăn mòn, chống phai màu dưới tác động của thời tiết.
- Ke tăng cứng: Inox 304
- Keo bọt: Dãn nỡ gấp 60 lần
- Ốc vít liên kết khung với tường: 10x160 mm, chất liệu thép mạ kẽm, tải trọng treo từ 50 - 100 kg
- Số lượng và kích thước khung nhôm theo bản vẽ đính kèm.
Vách gỗ MFC
- Gỗ MFC dày 12mm, phủ melamine màu trắng và sơn màu xanh dương. Gỗ MFC đạt:
• TCVN 11205:2015 về ván gỗ nhân tạo - gỗ dán – gỗ ghép từ thanh dày và gỗ ghép từ thanh trung bình.
• TCVN 7752:2007 về ván gỗ dán – thuật ngữ, định nghĩa và phân loại.
• Chứng nhận nhãn hàng xanh.
- Có thanh nhôm chống rung theo tiêu chuẩn như trên tại vị trí ghép nối 2 vách gỗ MFC.
- Có chỉ Inox màu trắng giữa vị trí ghép 2 vách gỗ MFC màu trắng và màu xanh.
- Ốc vít liên kết: Inox 304
- Keo Silicol: Chịu nước 100%, trung tính
- Ghép mí vị trí ghép 2 tấm gỗ phay âm dương. 
- Số lượng và kích thước vách gỗ MFC theo bản vẽ đính kèm.
Cửa đi mở quay 1 cánh
- Cửa mở quay vào trong.
- Đóng mở êm, nhẹ không làm ảnh hưởng đến không gian phòng.
- Số lượng và kích thước cửa đi mở quay 1 cánh theo bản vẽ đính kèm.
- Hệ phụ kiện gồm: 
     + Bản lề 4D 
        * Mở cửa ra được 180 độ
        * Màu sắc: Đen
        * Các rảnh bản lề ôm chặt vào rảnh nhôm cánh và khung bao, không bị xệ cửa
     + Khóa đa điểm, môi khóa
     + Chặn chốt âm, cục chặn đa điểm.
     + Số lượng hệ phụ kiện theo bản vẽ đính kèm.
	m2
	19,8
	
	
	

	4
	Cửa đi mở quay 2 cánh
	Khung nhôm
- Thanh nhôm Profile 55 chính hãng, kết cấu vững chắc.
- Khung hợp kim nhôm 6063 – độ cứng T5
- Độ dày 1,4 mm
- Cấu tạo dạng hộp, bên trong có khoang rỗng nhỏ, cách âm, cách nhiệt bằng keo silicon.
- Kết cấu khung nhôm có sóng gia cường, chịu được sự va đập khi đóng mở cửa. 
- Có thanh nhôm chống rung tại các vị trí ghép nối tấm ván gỗ.
- Sơn tĩnh điện màu xám có tính năng chống ăn mòn, chống phai màu dưới tác động của thời tiết.
- Ke tăng cứng: Inox 304
- Keo bọt: Dãn nỡ gấp 60 lần
- Ốc vít liên kết khung với tường: 10x160 mm, chất liệu thép mạ kẽm, tải trọng treo từ 50 - 100 kg
- Số lượng và kích thước khung nhôm theo bản vẽ đính kèm.
Kính cường lực
- Kính đơn, trong, cường lực dày 10mm 
- Liên kết bằng silicon giữa khung nhôm và kính
- Keo Silicol: Chịu nước 100%, trung tính
- Ốc vít liên kết: Inox 304
- Số lượng, kích thước và cấu tạo vách kính theo bản vẽ đính kèm.
Cửa đi mở quay 2 cánh
- Cửa mở quay ra ngoài.
- Đóng mở êm, nhẹ không làm ảnh hưởng đến không gian phòng.
- Số lượng và kích thước cửa đi mở quay 1 cánh theo bản vẽ đính kèm.
- Hệ phụ kiện gồm: 
     + Bản lề 4D
        * Mở cửa ra được 180 độ
        * Màu sắc: Đen
        * Các rảnh bản lề ôm chặt vào rảnh nhôm cánh và khung bao, không bị xệ cửa
     + Khóa đa điểm, môi khóa
     + Chặn chốt âm, cục chặn đa điểm.
     + Số lượng hệ phụ kiện theo bản vẽ đính kèm.
	m2
	3,9
	
	
	

	5
	Yêu cầu khác
	- Tháo vách nhôm hiện hữu theo bản vẽ đính kèm.
- Lắp dựng theo bản vẽ đính kèm.
- Bảo hành 12 tháng.
- Không cản trở công việc khám chữa bệnh của bệnh viện trong quá trình thực hiện.
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